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I/. PHẦN TRẮC NGHIỆM (16 câu hỏi, 4 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	9
	A

	2
	C
	10
	B

	3
	A
	11
	C

	4
	B
	12
	D

	5
	C
	13
	C

	6
	A
	14
	A

	7
	B
	15
	D

	8
	D
	16
	A



II/. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu hỏi, 6 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	1
	Xác định hai phụ lưu của sông Nile, nơi bắt nguồn của chúng và đổ ra biển ở quốc gia nào?
	1,0

	
	- Hai phụ lưu của sông Nile là sông Nile Trắng và sông Nile Xanh. 
- Sông Nile Trắng bắt nguồn từ hồ Victoria. 
- Sông Nile Xanh bắt nguồn từ hồ Tana.
- Sông Nile đổ ra biển Địa Trung Hải ở Ai Cập.
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	- Mô tả chế độ nước của sông Nile (vào mùa cạn, mùa lũ).
	0,5

	
	- Mùa lũ kéo dài từ tháng 8 đến tháng 1.
- Mùa cạn từ tháng 3 đến tháng 6.
	0,25
0,25

	
	- Cho biết con sông nào gây ra lũ của sông Nile và giải thích nguyên nhân.
	0,5

	
	- Sông Nile Xanh là con sông gây ra lũ của sông Nile.
- Sông Nile Xanh cung cấp 57% khối lượng dòng chảy và có chế độ nước thất thường.
	0,25
0,25

	2
	a. Hãy cho biết những ý sau đây là đúng hay sai?
	1,0

	
	1. Đ
2. S
3. Đ
4. S
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	b. Hãy tìm những minh chứng cho thấy con người vừa có những tác động tích cực, vừa có những tác động tiêu cực đến sinh quyển.
	1,0

	
	Tác động tích cực:
- Lai tạo và nhân giống ra những giống loài mới.
- Mở rộng phạm vi phân bố của sinh vật thông qua cải tạo môi trường, xây dựng trang trại,…
Tác động tiêu cực:
- Khai thác, săn bắt quá mức các nguồn tài nguyên sinh vật dẫn đến cạn kiệt.
- Gây ô nhiễm,  phá hủy môi trường sống của nhiều loài sinh vật.
	
0,25

0,25


0,25

0,25

	3
	Vì sao các quốc gia giáp biển thường có nền kinh tế - xã hội phát triển mạnh?
	1,0

	
	- Đối với phát triển kinh tế:
+ Cung cấp tài nguyên.
+ Là không gian để phát triển kinh tế.
- Đối với xã hội:
+ Tạo điều kiện thuận lợi giao lưu kinh tế, xã hội giữa các nước.
+ Nguồn sinh kế cho cộng đồng dân cư ven biển.
	
0,25
0,25

0,25
0,25

	4
	Hãy cho biết các đặc điểm dưới đây về nhiệt độ và lượng mưa ở TP Hồ Chí Minh: 
- Tháng có nhiệt độ cao nhất?
- Tháng có nhiệt độ thấp nhất? 
- Biên độ nhiệt năm? 
- Tháng có lượng mưa cao nhất?
- Tháng có lượng mưa thấp nhất? 
- Những tháng mùa mưa? 
	1,0

	
	- Tháng có nhiệt độ cao nhất: Tháng 4 (28,9°C)
- Tháng có nhiệt độ thấp nhất: Tháng 12 (25,7°C)
- Biên độ nhiệt năm: 3,2°C
- Tháng có lượng mưa cao nhất: Tháng 9 (327 mm)
- Tháng có lượng mưa thấp nhất: Tháng 2 (4,1 mm)
- Những tháng mùa mưa: 5,6,7,8,9,10, 11
	0,5


0,5



Trang 2/2
